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	UBND tỉnh, thành phố ……
	Mẫu biểu số 27


MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM ....
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn... -...
	Thực hiện năm...
(năm
	Thực hiện năm... (năm hiện hành)
	Năm ... (năm kế hoạch)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1
	Diện tích
	ha
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích rừng tự nhiên
	ha
	
	
	
	

	
	- Diện tích trồng lúa
	ha
	
	
	
	

	2
	Dân số
	Người
	
	
	
	

	
	Tốc độ tăng dân số
	%
	
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ em dưới 6 tuổi
	người
	
	
	
	

	
	- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống
	người
	
	
	
	

	
	- Dân số sinh sống ở các loại đô thị:
	người
	
	
	
	

	
	+ Loại...
	người
	
	
	
	

	
	+ Loại....
	người
	
	
	
	

	
	+ Loại...
	người
	
	
	
	

	
	- Dân số là người dân tộc thiểu số
	người
	
	
	
	

	3
	Đơn vị hành chính cấp xã
	xã
	
	
	
	

	
	- Số xã
	xã
	
	
	
	

	
	- Số phường
	phường
	
	
	
	

	
	- Số đặc khu
	đặc khu
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Xã biên giới
	xã
	
	
	
	

	
	+ Xã biên giới giáp Lào, Campuchia
	
	
	
	
	

	
	+ Xã biên giới giáp Trung Quốc
	xã
	
	
	
	

	
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)
	xã
	
	
	
	

	4
	Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành
	tỷ đồng
	
	
	
	

	
	GRDP bình quân đầu người
	triệu đồng/người
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Ngành công nghiệp xây dựng
	tỷ đồng
	
	
	
	

	
	- Ngành nông lâm thủy sản
	tỷ đồng
	
	
	
	

	
	- Ngành dịch vụ
	tỷ đồng
	
	
	
	

	5
	Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP)
	%
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Ngành công nghiệp xây dựng
	%
	
	
	
	

	
	- Ngành nông lâm thủy sản
	%
	
	
	
	

	
	- Ngành dịch vụ
	%
	
	
	
	

	6
	Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành
	
	
	
	
	

	
	- Ngành công nghiệp xây dựng
	
	
	
	
	

	
	- Ngành nông lâm thủy sản
	%
	
	
	
	

	
	- Ngành dịch vụ
	%
	
	
	
	

	7
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	%
	
	
	
	

	8
	Kim ngạch xuất nhập khẩu
	triệu USD
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Kim ngạch xuất khẩu
	triệu USD
	
	
	
	

	9
	- Kim ngạch nhập khẩu

Số doanh nghiệp
	triệu USD doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	- Số vốn bình quân/doanh nghiệp
	tỷ đồng
	
	
	
	

	
	- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa
	doanh nghiệp
	
	
	
	

	10
	Giải quyết việc làm
	người
	
	
	
	

	11
	Số lượt khách du lịch
	lượt khách
	
	
	
	

	12
	Số người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia
	người
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Số người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập
	người
	
	
	
	

	
	- Số người thuộc hộ nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ
	người
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	
	
	
	

	13
	Số người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc
	người
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Số người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí thu nhập
	người
	
	
	
	

	
	- Số người thuộc hộ cận nghèo do thiếu hụt tiếp cận
	người
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	
	
	
	

	14
	Giáo dục, đào tạo
	
	
	
	
	

	
	- Số giáo viên
	người
	
	
	
	

	
	- Số học sinh
	học sinh
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	+ Học sinh Dân tộc nội trú
	học sinh
	
	
	
	

	
	+ Học sinh bán trú
	học sinh
	
	
	
	

	
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định
	học sinh
	
	
	
	

	
	- Số đại học, trường đại học, dạy nghề công lập do địa phương quản lý
	trường
	
	
	
	

	15
	Y tế
	
	
	
	
	

	
	- Cơ sở khám chữa bệnh
	cơ sở
	
	
	
	

	
	- Số giường bệnh
	giường
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	+ Giường bệnh cấp tính

+ Giường phòng khám khu vực
	giường

giường
	
	
	
	

	
	+ Giường y tế xã phường
	giường
	
	
	
	

	
	- Số đối tượng mua BHYT
	
	
	
	
	

	
	+ Trẻ em dưới 6 tuổi
	người
	
	
	
	

	
	+ Đối tượng bảo trợ xã hội
	người
	
	
	
	

	
	+ Người thuộc hộ nghèo
	người
	
	
	
	

	
	+ Người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK
	người
	
	
	
	

	
	+ Người hiến bộ phận cơ thể
	người
	
	
	
	

	
	+ Học sinh, sinh viên
	người
	
	
	
	

	
	+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong
	người
	
	
	
	

	
	+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
	người
	
	
	
	

	
	+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình
	người
	
	
	
	

	16
	Chỉ tiêu bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	

	
	- Trung tâm bảo trợ xã hội
	cơ sở
	
	
	
	

	
	- Số đối tượng sống tại trung tâm bảo trợ xã hội
	người
	
	
	
	

	
	- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung
	người
	
	
	
	

	
	- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp
	người
	
	
	
	


	
	……, ngày... tháng... năm...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND tỉnh, thành phố ……
	Mẫu biểu 28


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM .............
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm ... (năm trước)
	Năm .... (năm hiện hành)
	Năm .. (năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%)
	Dự toán
	So sánh Dự toán năm kế hoạch/ Ước thực hiện năm hiện hành (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu nội địa
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ dầu thô
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	
	
	
	
	
	

	B
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	
	
	
	
	
	

	1
	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế giá trị gia tăng (phần NSĐP hưởng 30%)
	
	
	
	
	
	

	3
	Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	
	
	

	III
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thu kết dư
	
	
	
	
	
	

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	
	
	
	
	

	C
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư phát triển(1)
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi cho vay
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi viện trợ
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi trả nợ lãi, phí
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	
	

	7
	Dự phòng ngân sách
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	
	
	
	

	D
	BỘI CHI/THU NSĐP BỐ TRÍ TRONG DỰ TOÁN ĐỂ TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	
	
	

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	F
	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Đối với dự toán năm đầu xác định số bổ sung cân đối đã bao gồm chi trả nợ lãi, phí (nếu có).

	
	……, ngày... tháng... năm...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND tỉnh, thành phố ……
	Mẫu biểu số 29


KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM...
(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng.
	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm ...(năm trước)
	Năm.... (năm hiện hành)
	Năm ...(năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%)
	Dự toán
	So sánh Dự toán năm kế hoạch/ Ước thực hiện năm hiện hành (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP
	
	
	
	
	
	

	B
	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	
	
	

	C
	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng dư nợ đầu năm
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
	
	
	
	
	
	

	1
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	

	2
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)
	
	
	
	
	
	

	3
	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	
	

	II
	Trả nợ gốc vay trong năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay
	
	
	
	
	
	

	-
	Trái phiếu chính quyền địa phương 
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn trả nợ
	
	
	
	
	
	

	-
	Từ nguồn vay
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu ngân sách địa phương bố trí trong dự toán để trả nợ gốc
	
	
	
	
	
	

	-
	Tăng thu, dự toán chi còn lại
	
	
	
	
	
	

	-
	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	III
	Tổng mức vay trong năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Theo mục đích vay
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay bù đắp bội chi
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay trả nợ gốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Theo nguồn vay
	
	
	
	
	
	

	-
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tổng dư nợ cuối năm
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
	
	
	
	
	
	

	1
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	

	2
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)
	
	
	
	
	
	

	3
	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	
	

	D
	Trả nợ lãi, phí
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án.

	
	……, ngày... tháng... năm...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND tỉnh, thành phố ……
	Mẫu biểu số 30


BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM ...
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm ... (năm trước năm hiện hành)
	
	Năm hiện hành
	Năm dự toán

	
	
	
	Dự toán năm ... (năm hiện hành)
	Thực hiện năm ... (năm hiện hành)
	So sánh thực hiện/dự toán năm hiện hành (%)
	Dự toán năm ... (năm kế hoạch)
	So sánh dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)
	
	
	
	
	
	

	I
	THU NỘI ĐỊA
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tài nguyên
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	
	Thu từ khí thiên nhiên
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế tài nguyên
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế tối thiểu toàn cầu
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu từ khí thiên nhiên
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tài nguyên
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế tài nguyên
	
	
	
	
	
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	7
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	

	9
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
	
	
	
	
	
	

	10
	Phí, lệ phí
	
	
	
	
	
	

	
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu
	
	
	
	
	
	

	
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Các khoản phí, lệ phí ngoài danh mục phí, lệ phí được quy định tại Luật Phí và lệ phí do địa phương ban hành
	
	
	
	
	
	

	
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	
	
	
	
	
	

	
	- Phí hạ tầng cửa khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	- Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương
	
	
	
	
	
	

	12
	Thu tiền thuê đất
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương
	
	
	
	
	
	

	13
	Thu tiền sử dụng khu vực biển
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương
	
	
	
	
	
	

	14
	Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + Thu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc trung ương xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý
	
	
	
	
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	
	
	
	
	
	

	-
	Cơ quan Trung ương cấp phép
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + Tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	
	
	
	
	
	

	-
	Cơ quan địa phương cấp phép
	
	
	
	
	
	

	16
	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	
	
	
	

	17
	Thu khác ngân sách
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu khác ngân sách trung ương
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu khác ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	

	18
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác
	
	
	
	
	
	

	19
	Thu từ hoạt động xổ số
	
	
	
	
	
	

	20
	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách trung ương được hưởng 100%
	
	
	
	
	
	

	-
	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương được hưởng 100%
	
	
	
	
	
	

	21
	Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước
	
	
	
	
	
	

	22
	Thu hồi vốn Nhà nước tại các tổ chức kinh tế
	
	
	
	
	
	

	II
	THU TỪ DẦU THÔ
	
	
	
	
	
	

	III
	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU
	
	
	
	
	
	

	1
	Thuế xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó, thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó, thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuế nhập khẩu bổ sung
	
	
	
	
	
	

	7
	Thu khác
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.

	
	……, ngày... tháng... năm...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND tỉnh, thành phố ……
	Mẫu biểu số 31


BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng.
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm... (năm hiện hành)
	Ước thực hiện năm ...(năm hiện hành)
	So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%)
	Dự toán năm.... (năm kế hoạch)
	So sánh Dự toán năm kế hoạch so Ước thực hiện hành(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	A
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)
	
	
	
	
	

	I
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Chi đầu tư phát triển phân theo nguồn vốn
	
	
	
	
	

	a
	Chi đầu tư phát triển trong dự toán chi cân đối
	
	
	
	
	

	b
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	

	c
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số
	
	
	
	
	

	d
	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	I.1
	Chi đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác, chi tiết theo từng lĩnh vực
	
	
	
	
	

	a
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	

	b
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
	
	
	
	
	

	c
	Chi quốc phòng
	
	
	
	
	

	d
	Chi an ninh
	
	
	
	
	

	đ
	Chi y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	
	

	e
	Chi văn hóa thông tin
	
	
	
	
	

	g
	Chi phát thanh, truyền hình
	
	
	
	
	

	h
	Chi thể dục, thể thao
	
	
	
	
	

	i
	Chi bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	k
	Chi hoạt động kinh tế
	
	
	
	
	

	l
	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	

	m
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	

	n
	Chi khác
	
	
	
	
	

	1.2
	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của địa phương theo quy định của pháp luật
	
	
	
	
	

	1.3
	Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
	
	
	
	
	

	1.4
	Chi đầu tư phát triển còn lại
	
	
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	a
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	

	b
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	
	
	
	
	

	c
	Chi quốc phòng
	
	
	
	
	

	d
	Chi an ninh
	
	
	
	
	

	đ
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	
	

	e
	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin
	
	
	
	
	

	g
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
	
	
	
	
	

	h
	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao
	
	
	
	
	

	i
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	k
	Chi hoạt động kinh tế
	
	
	
	
	

	l
	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	

	m
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	

	n
	Chi khác
	
	
	
	
	

	3
	Chi cho vay
	
	
	
	
	

	4
	Chi viện trợ
	
	
	
	
	

	5
	Chi trả nợ lãi
	
	
	
	
	

	6
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	

	7
	Dự phòng ngân sách
	
	
	
	
	

	8
	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
	
	
	
	
	

	II
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	
	

	1
	Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án
	
	
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách
	
	
	
	
	

	3
	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	
	
	

	B
	BỘI CHI/THU NSĐP BỐ TRÍ TRONG DỰ TOÁN ĐỂ TRẢ NỢ GỐC
	
	
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	
	
	


Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).

	
	……, ngày... tháng... năm...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND TỈNH, 
THÀNH PHỐ ……
	Mẫu biểu số 32


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH) (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM .... CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	QĐ phê duyệt dự án/ nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ...
	Kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong kỳ trung hạn (hiện hành)
	Dự kiến giải ngân của dự án đến hết năm ... (năm trước)
	Dự kiến kế hoạch năm ... (năm kế hoạch)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó NSTW
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Dự án ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Bao gồm số vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm... (năm hiện hành) (nếu có)

(2) Các thông tin, số liệu, dữ liệu chi tiết của các chương trình, nhiệm vụ, dự án thực hiện báo cáo theo quy định trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

	
	……, ngày... tháng... năm...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……
	Mẫu biểu số 33


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM.... (NĂM HIỆN HÀNH) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM .... CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
	TT
	Danh mục công trình dự án
	Mã dự án đầu
tư
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC- HT
	Nhà tài trợ
	Ngày ký kết hiệp định
	QĐ phê duyệt dự án/nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN 5 năm

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng (1)
	Vốn nước ngoài(2)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tỉnh theo tiền đồng Việt Nam)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó NSTW
	Tính bằng ngoại tệ
	Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam
	
	Tổng
số
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó Cấp phát từ NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Dự án A....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án B...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

(2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo

(3) Các thông tin, số liệu, dữ liệu chi tiết của các chương trình, nhiệm vụ, dự án thực hiện báo cáo theo quy định trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……
	Mẫu biểu số 33


Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục công trình dự án
	Kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong kỳ trung hạn (hiện hành)
	Dự kiến giải ngân của dự án đến hết năm...(năm trước)
	Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm... (năm kế hoạch)
	Ghi chú

	
	
	Trong đó:
	Trong đó
	Trong đó
	

	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	

	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW
(tính theo tiền đồng Việt Nam)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền đồng Việt Nam)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền đồng Việt Nam)
	

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó: Vốn NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	TPCP
	
	
	
	NSTW
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	

	A
	B
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Dự án A....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án B...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Phần vốn đối ứng là 

(2) Số vốn nước ngoài (tính tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định). Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hằng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

(3) Các thông tin, số liệu

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu)


	UBND TỈNH (THÀNH PHỐ): ……………
	Mẫu biểu số 34


DỰ TOÁN THU TỪ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM ...
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ) 
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm... (năm hiện hành)
	Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)
	So sánh Ước thực hiện/Dự toán năm hiện hành (%)
	Dự toán năm... (năm kế hoạch)
	So sánh Dự toán năm KH/ Ước TH năm hiện hành (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	

	1
	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	
	

	2
	Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	
	
	
	
	

	3
	Sự nghiệp y tế
	
	
	
	
	

	4
	Sự nghiệp văn hóa thông tin
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	
	

	6
	Sự nghiệp thể dục, thể thao
	
	
	
	
	

	7
	Sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	8
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	


Ghi chú: Không bao gồm các khoản thuế, lệ phí, phí phải nộp NSNN (nếu có) và chi phí thu

	
	........, ngày........tháng........năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu) 


